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I. Lực Từ

Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta khảo sát trong một từ trường đều.

1. Từ trường đều

Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

Trong một từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng (tạo bởi một nam châm hình chữ U), ta đặt một đoạn dây dẫn M1M2 = l vuông góc với các đường sức từ. giả sử M1M2 được treo nằm ngang nhờ hai dây dẫn mảnh cùng độ dài O1M1 = O2M2, có hai đầu O1 và O2 dược giữ cố định. Dòng điện đi vào O1 và ra O2 qua dây dẫn M1M2 theo chiều từ M1 đến M2.

Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua M1M2 thì xuất hiện lực từ 
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 tác dụng lên M1M2. Thực nghiệm chứng tỏ rằng:  ⊥ M1M2 và [image: image2.png]


 vuông góc với đường sức từ.

Kết quả [image: image3.png]


 có phương nằm ngang và có chiều như hình 20.1.
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Dưới tác dụng của trọng lực mg và lực từ [image: image5.png]


, khi cân bằng [image: image6.png]myq



 + [image: image7.png]


, tổng trực đối với lực căng [image: image8.png]


 của hai dây treo. Hai dây O1M1 và O2M2 lệch góc α so với phương thẳng đứng. Lực [image: image9.png]


 có cương độ được xác định bởi công thức:
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 = mgtanα.               (20.1)

II. Cảm ứng từ

1. Thí nghiệm: mô tả ở mục trên cho phép xác định lực từ [image: image11.png]


 do từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn M1M2 = l có dòng điện cường độ I chạy qua.

Tiến hành thí nghiệm trong đó cho I và l thay đổi, kết quả cho thấy thương số [image: image12.png]


không thay đổi. thương số đó chỉ phụ thuộc vào tác dụng của từ trường tại vị trí đặt đoạn dây dẫn M1M2. Nói cách khác, có thể coi thương số đó đặc trưng cho tác dụng của từ trường tại vị trí khảo sát. Người ta định nghĩa thương số đó là cảm ứng từ tại vị trí khảo sát. Người ta định nghĩa thương số đó là cảm ứng từ tại vị trí đang xét, ký hiệu là B: 

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI 1. Phát biểu các định nghĩa:
a) Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

b) Lực điện từ là lực do từ trường tác dụng lên nam châm hay tác dụng lên dây dần có dòng điện đặt trong từ trường đó.

Với một dây dẫn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B thì lực từ F  có điểm đặt tại trung điểm của dây dẫn, có phương vuông góc với dây dẫn và cảm ứng từ B, có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái và có độ lớn:

F = IlBsinα, trong đó  là góc tạo bởi B và l

c) Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Một đoạn dòng điện chiều lài l, trong đó có dòng điện cường độ I, khi đặt trong từ trường thì có lực từ F tác dụng lên nó. Thương số F/(Il) được định nghĩa là cảm ứng từ.

2. Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.
Một tesle là cảm ứng từ của một từ trường đều sao cho khi đặt một dây dẫn dài lm vào từ trường đó và vuông góc với các đường sức từ, nếu dòng điện qua dây dẫn có cường độ 1A thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là IN.

3. So sánh lực điện và lực từ.

Hướng dẫn.

So sánh lực điện và lực từ: lực điện là lực tương tác giữa các điện tích đứng yên, độ lớn tuân theo định luật Cu Lông. Lực từ là tương tác giữa nam châm và các dòng điện, vẽ bản chất lực lực từ là tương tác giữa các điện tích chuyển động về độ lớn tuân theo định luật Am-pe F = IlBsinα, hoặc Lo-ren-xơ (Bài 22).

4. Phát biểu nào sau đây là sai?

Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

A. Vuông góc với phần tử dòng điện.

B. Cùng hướng với từ trường.

C. Tỉ lệ cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ với cảm ứng từ.

Hướng dẫn.

Chọn B.

5. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. Vuông góc với đường sức từ.

B. Nằm theo hướng của đường sức thừ.

C. Nằm theo hướng của lực từ.

D. Không có hướng xác định.

Hướng dẫn.

Chọn B.

6. Phần tử dòng điện I[image: image13.png]~|



 nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt I[image: image14.png]~|



 như thế nào để cho lực từ.

a) Nằm ngang?

b) Bằng 0?

Hướng dẫn.

a) I[image: image15.png]~|



 đặt theo phương không song song với các đường sức từ.

b) I[image: image16.png]~|



 đặt song song với các đường sức từ.

7. Phần tử dòng điện I[image: image17.png]~|



 được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ [image: image18.png]


 phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực m[image: image19.png]


của phần tử dòng điện?

Hướng dẫn.

Cảm ứng từ [image: image20.png]


 (Hình 20.3):
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Hinh 20.3




- Có phương nằm ngang: (I[image: image22.png]~|



, [image: image23.png]


) = α ≠ 0 và 180 0.

- Có chiều sao cho chiều quay từ I[image: image24.png]~|



 sang [image: image25.png]


 thuận đối với chiều thẳng đứng đi lên;

- Có độ lớn thỏa mãn hệ thức: IlBsinα = mg.


